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BÁO CÁO NHANH 

Công tác ứng phó cơn bão số 2 ngày 22/6/2013
I. TIN BÃO KHẨN CẤP
Hồi 04 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ cách bờ biển các tỉnh Đông Bắc Bộ khoảng 170 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 , giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau đó lệch dần về hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 04 giờ ngày 24/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, cấp 11. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 25/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO

1. Trung ương

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo PCLBTW sáng ngày 22/6/2013, chỉ đạo việc ứng phó với cơn bão số 2.

- Ban Chỉ đạo PCLBTW-Ủy ban quốc gia TKCN đã có Công điện khẩn số 11/CĐ-TW  hồi 10 giờ 30 ngày 22/6/2013 (công điện số 3 về cơn bão số 2) chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các tỉnh, thành phố vùng miền núi, trung du và đồng bằng và các Bộ Quốc phòng, Ngoại Giao, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thồng, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Giáo dục - Đào tạo, Y tế chỉ đạo công tác đối phó với bão;

- Bộ Y Tế, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải đã có các công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc việc chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 2;
- Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, nắm bắt tàu thuyền; thông báo, hướng dẫn các tàu trú, tránh bão. Cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, tình hình tàu thuyền; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 11/CĐ-TW ngày 22/6/2013 của Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban quốc gia TKCN.

2. Địa phương 


Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Đà Nẵng đã có các công điện chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TW của Ban chỉ đạo PCLBTW.

Các địa phương đã tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến cơn bão; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm nắm chắc số tàu thuyền; cung cấp thông tin và hướng dẫn, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển trú, tránh bão; rà soát, sẵn sàng các phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, các công trình đang thi công. 

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 244/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 23/6/2013, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 19.998 phương tiện/71.587 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 2 để chủ động phòng tránh, cụ thể như sau: 

- Hoạt động ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa: 25 phương tiện/298 lao động;

- Khu vực vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Trị): 19.973 phương tiện/71.289 lao động, trong đó: 392 tàu/2.751 lao động đang hoạt động; số còn lại đang neo đậu hoặc trên đường di chuyển vào bờ (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
IV. TÌNH HÌNH MƯA

a) Lượng mưa ngày: Từ 19h/21/6 đến 19h/22/6, cả nước nhiều nơi có mưa vừa, lượng mưa dưới 50 mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn:
	Văn Lý (Nam Định)
	54mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	62mm

	Yaly (Gia Lai)
	60mm
	
	Chư Sê (Kon Tum)
	79mm

	Đắc Nông (Đắc Nông)
	77mm
	
	Đắc Nông (Đắc Lắc)
	77mm

	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	53mm
	
	
	


b) Lượng mưa đêm: Từ 19h/22/06 đến 07h/23/6, nhiều nơi có mừa vừa đến mưa to, tập trung tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, một số trạm có lượng mưa lớn: Đô Lương (Nghệ An) 124mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 144mm; Vinh (Nghệ An) 126mm; Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 115mm; Cửa Hội (Nghệ An) 112mm.
c) Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 19/6 đến 19h ngày 22/6, cả nước có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng phổ biến dưới 100mm (riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, tập trung vào ngày 20/6). Một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Tè (Lai Châu) 127mm; Bắc Quang (Hà Giang) 106mm; Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 158mm; Đắc Nông (Đắc Nông) 112mm; Cà Mau (Cà Mau) 274mm; Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 134mm; Đắc Nông (Đắc Lắc) 112mm. 
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU  Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
1. Các hồ thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	22/6
	181,95
	117,10
	1.123
	3.024

	
	7h
	23/6
	180,69
	117,15
	962
	2.983

	Hòa Bình
	7h
	22/6
	90,75
	13,34
	3.700
	2.129

	
	7h
	23/6
	91,34
	13,27
	2.950
	1.319

	Thác Bà
	7h
	22/6
	51,13
	22,51
	151
Qvào TB ngày 22/6
	101
Qra TB ngày 22/6

	
	7h
	23/6
	51,15
	20,78
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/6
	99,99
	48,04
	229
	246

	
	7h
	23/6
	99,79
	47,42
	123
	100


2. Các hồ chứa thủy lợi, đê biển 
- Hồ chứa thủy lợi: Hiện các hồ chứa ở khu vực từ Ninh Bình trở ra hiện tại vẫn hoạt động bình thường. Tính đến 16h ngày 22/6/2013, do mới bắt đầu vào mùa mưa nên dung tích trữ của các hồ chứa vừa và lớn ở mức thấp, bình quân đạt 47% thiết kế; mực nước hiện tại dưới mực nước dâng bình thường từ 2-3m. Một số hồ chứa có mức nước cao là hồ Tà Keo (Lạng Sơn) 335,2/336,2m đạt (88%); hồ Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 75,0/76,5m đạt (73%); Đầm Hà Động (Quảng Ninh) 59,0/60,7m đạt (78%). Các hồ chứa nhỏ dung tích trữ ước đạt bình quân từ 20-40%, mực nước còn thấp hơn thiết kế.

- Đê biển: Những hạng mục đê biển triển khai thi công trong năm 2013 tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cơ bản đã hoàn thành như mặt cắt thiết kế, đảm bảo yêu cầu phòng chống lụt bão. Riêng các tuyến đê tại Quảng Ninh đang thi công như đê Đồng Rui, Đông Nam (huyện Tiên Yên), đê Hải Xuân (thành phố Móng Cái); đê Vành Kiệu III (thành phố Uông Bí), các chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi có bão xảy ra.

VI. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI 
- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 11/CĐ-TW ngày 22/6/2013.

- Tiếp tục thông tin, kêu gọi và yêu cầu các phương tiện đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ di chuyển vào bờ hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn; Vùng nguy hiểm được xác định là khu vực phía trên vĩ tuyến 18.
- Tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão đổ bộ vào bờ; chằng chống các lồng bè nuôi trồng thủy sản; tổ chức sơ tán ngay người vào đất liền, tuyệt đối không để người trên lồng bè; các chòi canh nuôi trồng thủy sản. 
- Các địa phương, Bộ ngành chỉ đạo, kiểm tra an toàn hồ, đập, đê điều, nhất là việc vận hành xả nước đón lũ qua các tràn sự cố đối với các hồ chứa hiện đã tích đầy nước hoặc vượt cao trình tích nước theo quy định để đảm bảo an toàn công trình và tăng hiệu quả cắt lũ, đồng thời hạn chế gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du; chuẩn bị chống úng cho các diện có khả năng bị úng.
- Đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, nhất là đối với các hồ chứa, đê điều. Triển khai việc rà soát, kiểm tra phương án phòng chống lụt bão để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

- Các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến cơn bão số 2 để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh./.
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